
DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Cao Phong
(Kèm theo Quyết định số  542 /QĐ-SGD&ĐT, ngày  25 tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)
	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Lê Tuấn Truật
	ĐH SP Lý
	Phó trưởng Phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	2
	Phùng Sinh Kính
	ĐH QLGD
	Phó trưởng Phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	ĐH SP Tiểu học
	Phó trưởng Phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	4
	Lại Anh Long
	ĐH SP Toán
	Thường trực TTr
	Phòng GD&ĐT
	

	5
	Lê Anh Sơn
	ĐH SP Lý
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	6
	Bùi Thị Hải
	ĐH SP MN
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	7
	Lê Thị Phương
	ĐH SP MN
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	8
	Đinh Xuân Hùng
	ĐH QLGD
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	9
	Trịnh Minh Tuấn
	CĐ Hóa - Địa
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	10
	Nguyễn Thị Khánh Hồng
	ĐHSP TDTT
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	11
	Kiều Thị Anh Trang
	ĐHSP TDTT
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	12
	Lê Thu Hương
	ĐH QLGD
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	13
	Nguyễn Thị Kim Xuyến
	ĐHSP Toán
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	14
	Vũ Đức Hồng
	ĐHSP Văn
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	


	15
	Nguyễn Xuân Lịch
	ĐHSP Toán
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	16
	Bùi Thị Khuyên
	ĐH Kế toán
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	17
	Bùi Thị Hoa
	CĐSP MN
	Hiệu trưởng
	MN Tân Phong
	

	18
	Trịnh Thị Thanh Xuân
	CĐSP MN
	Hiệu trưởng
	MN Hương Cam
	

	19
	Nguyễn Thị Liên
	CĐSP MN
	Hiệu trưởng
	MN Đông Phong
	

	20
	Nguyễn Thị Bích
	CĐSP MN
	Hiệu trưởng
	MN Bình Thanh
	

	21
	Đinh Thị Ận
	CĐSP MN
	Hiệu trưởng
	MN Xuân Phong
	

	22
	Kiều Thị Hồng Thuỷ
	Thạc sĩ  SPMN
	Hiệu trưởng
	MN Sao Sáng
	

	23
	Quách Thị Phượng
	ĐHSP MN
	P. Hiệu trưởng
	MN Dũng Phong
	

	24
	Phạm Thị Hạnh
	ĐHSP MN
	P. Hiệu trưởng
	MN Yên Thượng
	

	25
	Phạm Thị Thu
	ĐHSP TH
	Hiệu trưởng
	TH Thị trấn CP
	

	26
	Vũ Thị Kim Tính
	ĐHSP TH
	Hiệu trưởng
	TH Xuân Phong
	

	27
	Nguyễn Thị Lụa
	ĐH QLGD
	P. Hiệu trưởng
	TH Bắc Phong
	

	28
	Vũ Thị Huế
	ĐHSP TH
	P. Hiệu trưởng
	TH Thu Phong
	

	29
	Nguyễn Thị Kim Sinh
	ĐHSP TH
	 Hiệu trưởng
	TH Thung Nai
	

	30
	Nguyễn Thị Minh
	ĐHSP TH
	P. Hiệu trưởng
	TH Nam Phong
	

	31
	Vũ Thị Hợp
	ĐHSP TH
	Hiệu trưởng
	TH Bình Thanh
	

	32
	Hoàng Thị Phượng
	CĐSP TH
	P. Hiệu trưởng
	TH Tây Phong
	

	33
	Đỗ Thị Tình
	CĐSP TH
	P. Hiệu trưởng
	TH Yên Lập
	

	34
	Phạm Thị Ngọc Thu
	ĐHSP Tiếng Anh
	Giáo viên
	TH Yên Lập
	

	35
	Lê Kim Thuấn
	ĐHSP Sinh - Hóa
	Hiệu trưởng
	THCS Đông Phong
	

	36
	Hoàng Thị Ánh
	ĐH QLGD
	P. Hiệu trưởng
	THCS Nam Phong
	

	37
	Nguyễn Anh Tuấn
	ĐHSP Lý
	P. Hiệu trưởng
	THCS Bình Thanh
	

	38
	Tạ Thị Kim Hoa
	ĐHSP Văn
	P. Hiệu trưởng
	THCS Thị trấn
	

	39
	Nguyễn Thị Toan
	ĐHSP Văn
	P. Hiệu trưởng
	THCS Xuân Phong
	

	40
	Bùi Thị Huệ
	CĐSP Sử
	P. Hiệu trưởng
	THCS Thung Nai
	

	41
	Nguyễn Thế Vinh
	ĐHSP Sinh
	Hiệu trưởng
	THCS Yên Thượng
	

	42
	Nguyễn Thị Hường
	ĐHSP Hóa
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	43
	Đỗ Thị Thu Hương
	ĐHSP Địa
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	44
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	ĐHSP Văn
	Giáo viên
	THCS Bình Thanh
	

	45
	Bùi Thị Phương
	ĐHSP Hóa - Địa
	Giáo viên
	THCS Tây Phong
	

	46
	Đinh Thị Mai Thảo
	ĐHSP Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	47
	Lê Thị Minh Phượng
	ĐHSP Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS Đông Phong
	

	48
	Triệu Tuấn Linh
	CĐSP Thể dục
	Giáo viên
	THCS Yên Lập
	


Ấn định danh sách có 48 người

---------------------------------

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Sơn
(Kèm theo Quyết định số  542 /QĐ-SGD&ĐT, ngày  25 tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Hiền
	Toán
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	2
	Nguyễn Văn Mạnh
	ĐHQL
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Lê Văn Công
	ĐHQL
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	4
	Cao Văn Tấn 
	Sinh học 
	Giáo viên
	THCS Phúc Tiến
	

	5
	Bùi Thị  Hạnh 
	Văn
	Giáo viên
	THCS Thị trấn 
	

	6
	Lê Thanh Hồng
	Văn
	P. Hiệu trưởng
	THCS Thị trấn 
	

	7
	Dương Thị Thúy Hòa 
	Văn
	Giáo viên
	THCS Thị trấn 
	

	8
	Chu Thành Hưng
	Toán - Lý   
	Giáo viên
	THCS Phú Minh
	

	9
	Đỗ Thị Kim Hoa
	Toán 
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	10
	Phạm Thị Hồng Lợi 
	Toán
	Giáo viên
	THCS thị trấn 
	

	11
	Nguyễn Kim Hồng
	Toán
	Hiệu Trưởng 
	THCS Phúc Tiến 
	

	12
	Trần Thị Như Thạch
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Hợp Thành
	

	13
	Phạm Thị Bích
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Mông Hoá
	

	14
	Nguyễn Thị Tố Hoa
	Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Phúc Tiến
	

	15
	Nguyễn Thị  Phương 
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học  Dân Hạ
	

	16
	Nguyễn Thị Hà
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học thị trấn 
	

	17
	Đỗ Thị Kim Dung
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Dân Hòa 
	

	18
	Bùi Thị Nhị 
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Độc Lập 
	

	19
	Nguyễn T.Thu Phương
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Hợp Thành
	

	20
	Trần Thị Đăng Thủy 
	Sinh 
	Giáo viên
	THCS Thị trấn 
	

	21
	Nguyễn Văn Quyển
	Sinh
	Giáo viên
	THCS thị trấn 
	

	22
	Lại Anh Sáng 
	QLGD
	Giáo viên
	THCS Hợp Thành
	

	23
	Thái Trung Kiên
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	THCS Mông Hoá
	

	24
	Trương Thu Hằng
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Hoa Hồng
	

	25
	Nguyễn Thị Kim
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Hoa Sen
	

	26
	Nguyễn Thị Bích
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Mầm non Hoa Hồng
	

	27
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non  Sao Mai
	

	28
	Nguyễn T.Kim Luyện
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Bình Minh
	

	29
	Dư Thị Đông
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Hoa Hồng
	

	30
	Đinh Thị Lâm
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Hoa Hồng
	

	31
	Nguyễn Thu Hằng 
	Lý  
	Giáo viên
	THCS Thị trấn 
	

	32
	Phạm Thế Hiệu
	Lý
	Hiệu trưởng
	THCS Mông Hoá
	

	33
	Nguyễn Thị Nga
	Lịch sử  
	Giáo viên
	PTCS Dân Hạ C
	

	34
	Nguyễn T. Thanh Thuỷ
	Kế toán
	Công chức
	Phòng GD&ĐT
	

	35
	Nguyễn Kỳ Thanh 
	Hóa  
	Giáo viên
	THCS Dân Hạ 
	

	36
	Lê Thị Thương 
	Địa 
	Giáo viên
	 THCS Hợp Thịnh 
	

	37
	Nguyễn Văn Khải 
	Địa
	Giáo viên
	 THCS Hợp Thành 
	

	38
	Nguyễn Khánh Hiền
	Hóa
	Giáo viên
	 THCS thị trấn 
	

	39
	Trần Thế Vinh
	Anh
	Giáo viên
	 THCS thị trấn 
	

	40
	Quách Lan Hương
	Anh
	Giáo viên
	 THCS thị trấn 
	

	41
	Bùi Thị Thanh Thuỷ
	Anh
	Giáo viên
	Tiểu học Độc Lập
	

	42
	Đinh Thanh Lượng
	Âm nhạc
	Giáo viên
	 THCS Mông Hoá
	


	43
	Đặng Trần Điệp
	GDCD
	Giáo viên
	THCS Hợp Thành
	

	44
	Nguyễn Minh Mẫn 
	Tin học
	Giáo viên
	THCS Dân Hạ 
	


Ấn định danh sách có 44 người
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DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bôi
(Kèm theo Quyết định số  542 /QĐ-SGD&ĐT ngày  25  tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)
	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Đinh Thanh Tùng
	Toán
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	2
	Lê Công Lương
	Tiểu học
	Phó trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Ngô Trung Tính
	Sinh học
	Phó trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	4
	Bùi Thị Quỳnh
	Mầm non
	Phó trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	5
	Nguyễn Văn Hưng
	Hóa học
	Thường trực TT
	Phòng GD&ĐT
	

	6
	Đào Anh Tuấn
	Văn
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	7
	Đinh Thị Hậu
	Văn
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Vĩnh Tiến
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Vân
	Văn
	Hiệu trưởng
	THCS Hạ Bì
	

	9
	Bùi Thanh Hoa
	Văn - Sử
	Giáo viên
	THCS Thị Trấn Bo
	

	10
	Vũ Thị Nguyệt
	Văn-Sử
	Giáo viên
	THCS Kim Bôi
	

	11
	Bùi Thị Ngân
	Văn-Sử
	Giáo viên
	THCS Hạ Bì
	

	12
	Nguyễn Đình Chính
	KTCN
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	13
	Nguyễn Đức Thành
	Toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	14
	Nguyễn Hữu Thọ
	Toán
	Cán bộ 
	Phòng GD&ĐT
	

	15
	Lê Thị Hồng
	Toán - Tin
	Cán bộ 
	Phòng GD&ĐT
	

	16
	Hà T. Thanh Bình
	KTCN
	 Hiệu trưởng
	THCS  Thị Trấn Bo
	

	17
	Nguyễn Thị Nga
	QLGD
	Hiệu trưởng
	THCS Tú Sơn
	

	18
	Nguyễn Đức Long
	Toán - Lý
	Giáo viên
	THCS Vĩnh Đồng
	

	19
	Nguyễn Xuân Trường
	Anh
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	20
	Đinh Văn Đức
	Anh
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	21
	Lê T. Tuyết Mai
	Anh
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	22
	Đoàn Đức Long
	Anh
	Giáo viên
	THCS Hạ Bì
	

	23
	Nguyễn Xuân Tân
	Anh
	Giáo viên
	TH Thượng Bì
	

	24
	Đỗ Đức Thịnh
	Anh
	Giáo viên
	THCS Hợp Đồng
	

	25
	Nguyễn T. Hồng Lĩnh
	Sinh
	Hiệu trưởng
	THCS Vĩnh Đồng
	

	26
	Nguyễn Ngọc Đức
	Địa
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Thượng Bì
	

	27
	Quách Thanh Tuấn
	Hóa
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Kim Bình
	

	28
	Đoàn Văn Hải
	Thể dục
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	29
	Nguyễn Đức Phượng
	GDTC
	Giáo viên
	THCS Hạ Bì
	

	30
	Bạch Công Tài
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Tú Sơn
	

	31
	Bùi Văn Quang
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Trung Bì
	

	32
	Nguyễn Việt Huân
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	THCS Kim Bôi
	

	33
	Lê Thị Thiếu
	Tiểu học
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT  
	

	34
	Lê Thị Loan
	Tiểu học
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT 
	

	35
	Nguyễn Thị Hoài
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Thị Trấn Bo
	

	36
	Đoàn Thị Vân
	Tiểu học
	Phó Hiệu trưởng
	TH Nam Thượng
	

	37
	Phạm Thị Hương
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Cuối Hạ A
	

	38
	Vũ Thị Huệ
	Tiểu học
	Phó Hiệu trưởng
	TH Hợp Kim
	

	39
	Đinh Đức Hạnh
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Sào Báy
	

	40
	Nguyễn Thị Ngoan
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Bình Sơn
	

	41
	Nguyễn Thị Hường
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Hạ Bì
	

	42
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Tiểu học
	Phó Hiệu trưởng
	TH Kim Bôi
	

	43
	Nguyễn Khánh Toàn
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Trung Bì
	

	44
	Đào Thị Hoài
	Tiểu học
	Phó Hiệu trưởng
	TH Hạ Bì
	

	45
	Quách Ngọc Ánh
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Kim Bình
	

	46
	Quách Thị Hồng
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Vĩnh Tiến B
	

	47
	Đỗ Thị Loan
	Tiểu học
	Phó Hiệu trưởng
	TH Kim Bình
	

	48
	Lê Thị Thu Lan
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	49
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	Mầm non
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	50
	Bùi Thị Mạnh
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tú Sơn
	

	51
	Đặng Thị Bích Thuý
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN  Đông Bắc
	

	52
	Tô Lan Viên
	Mầm non
	Hiệu trưỏng
	MN Trung Bì
	

	53
	Bùi Thị Quynh
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Kim Bình
	

	54
	Đỗ Thị Đoàn
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Mị Hòa
	

	55
	Bùi Thị Khánh
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Sào Báy
	

	56
	Quách Thị Nghị
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoa Phượng
	

	57
	Quách Thị Tiện
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hạ Bì
	

	58
	Bạch Hoàng Linh
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Kim Truy
	

	59
	Trần Nhung Hài
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Thượng tiến
	

	60
	Bùi T. Kim ngân
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Bắc Sơn
	

	61
	Bùi Thanh Hà 
	Kế toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	62
	Bùi Đình Huân
	Kế toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	63
	Nguyễn Thị Thành
	Kế toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	64
	Lê Vĩnh Hà
	Kế toán
	Kế toán
	THCS Vĩnh Tiến
	

	65
	Lê T. Minh nguyệt
	Kế toán
	Kế toán
	THCS Thị Trấn Bo
	

	66
	Bùi Thị Én
	Kế toán
	Kế toán
	THCS Sơn Thủy
	


Ấn định danh sách có 66 người

                                                           ................................
DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Sơn
(Kèm theo Quyết định số  542 /QĐ-SGD&ĐT ngày  25  tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Bùi Văn Lịnh
	Văn
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	 

	2
	Bùi Văn Danh
	Tiểu học
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Nguyễn Phong Thuận
	Văn
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	 

	4
	Hoàng Anh Tuấn
	Vật lý
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	 

	5
	Lê Hồng Trào
	Văn
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	6
	Bùi Thúy Hồng
	Văn
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	7
	Trần Việt Toàn
	Lịch sử
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	8
	Lê Thanh Bình
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	9
	Nguyễn Xuân Thuần
	QLGD
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	10
	Bùi Văn Huy
	Tiếng Anh
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	11
	Trần Thị Lê
	Mầm non
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	12
	Bùi Văn Điệp
	Kế toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	13
	Bùi Văn An
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Ngọc Sơn
	 

	14
	Đặng Thị Thủy
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Thượng Cốc
	 

	15
	Nguyễn T Thanh Bình
	Địa lý
	Giáo viên
	THCS Bình Hẻm
	 

	16
	Bùi Thị Nhiên
	Địa lý
	Giáo viên
	THCS Văn Nghĩa
	 

	17
	Bùi Thị Bình
	Hóa học
	P. Hiệu trưởng
	THCS Tân Lập
	 

	18
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Hóa học
	Giáo viên
	THCS Võ Thị Sáu
	 

	19
	Đặng Thị Hằng
	Lịch sử
	P. Hiệu trưởng
	THCS Miền Đồi
	 

	20
	Trần Thị Bích
	Lịch sử
	Giáo viên
	THCS Bình Cảng
	

	21
	Quách Thị Lệ
	Ngữ văn
	Hiệu trưởng
	THCS Mỹ Thành
	

	22
	Lê Thị Hà
	Ngữ văn
	Giáo viên
	THCS Quý Hòa
	

	23
	Nguyễn Thanh Hoài
	Ngữ văn
	Giáo viên
	THCS Bình Chân
	

	24
	Hoàng Thị Thúy
	Vật lý
	Giáo viên
	THCS Vụ Bản
	 

	25
	Trần Mạnh Hoàng
	Lý -KTCN
	P. Hiệu trưởng
	THCS Ngọc Lâu
	

	26
	Bùi Văn Tưm
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	THCS Mỹ Thành
	

	27
	Bùi Thị Thân
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	THCS Nhân Nghĩa
	

	28
	Nguyễn Hồng Sơn
	Sinh học
	Giáo viên
	THCS Ngọc Sơn
	

	29
	Đinh Quốc Kiên
	Sinh học
	Giáo viên
	THCS Tân Mỹ
	

	30
	Đinh Công Hưng
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Quý Hòa
	

	31
	Hà Duy Đông
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Mỹ Thành
	

	32
	Đặng Hoàng Anh
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS Tân Mỹ
	

	33
	Nguyễn Văn Tùng
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS Ân Nghĩa
	

	34
	Tô Anh Toàn
	Toán
	P. Hiệu trưởng
	THCS Võ Thị Sáu
	

	35
	Nguyễn Thị Ca
	Toán
	Giáo viên
	THCS Văn Nghĩa
	

	36
	Phạm Thị Thu Hương
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Văn Nghĩa
	

	37
	Nguyễn Văn Tiến
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Phú LươngA
	

	38
	Đinh Thị Hải Yến
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Hương Nhượng
	

	39
	Đinh Thị Huệ
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Yên Phú
	

	40
	Hoàng Thị Hương
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Xuất Hoá
	

	41
	Vũ Thanh Vân
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Vụ Bản
	

	42
	Bùi Thị Mai
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Liên Vũ
	

	43
	Yến Thu Giang
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Yên Phú
	

	44
	Chu Mạnh Cường
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Yên Nghiệp
	

	45
	Đặng Tiến Lợi
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Tự Do
	

	46
	Trần Thị Hường
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Xuất Hóa
	

	47
	Nguyễn Thị Hằng
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Ân Nghĩa
	

	48
	Trần Thị Tâm
	Tiểu học
	Giáo viên
	TH Vụ Bản
	

	49
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Văn Sơn
	

	50
	Trần Thị Lan
	Tiểu học
	Giáo viên
	TH Thượng Cốc
	

	51
	Nguyễn Thị Lương
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Hoa Hồng
	

	52
	Bùi Thị Thu Hà
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Định Cư
	 

	53
	Phạm Thị Thúy Biên
	Mầm non
	Giáo viên
	MN Định Cư
	 

	54
	Bùi Thị Bích
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Văn Sơn
	

	55
	Bùi Thị Hồng
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Ngọc Sơn
	

	56
	Nguyễn Thị Dần
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Nhân Nghĩa
	

	57
	Bùi Thị Trang
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Nhân Nghĩa
	 

	58
	Quách Thị Hành
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Thượng Cốc
	 

	59
	Bùi Thị Dìu
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Tuân Đạo
	

	60
	Bùi Thị Mai Lan
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Tân Mỹ
	 

	61
	Bùi Thị Xuân
	Mầm non
	Giáo viên
	MN Hoa Hồng
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DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thủy
(Kèm theo Quyết định số  542/QĐ-SGD&ĐT ngày  25 tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)
	TT
	Họ và tên
	Chuyên 

ngành 

đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Lạng
	Toán
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	 

	2
	Đinh Quốc Toản
	Toán
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	 

	3
	Đặng Ngọc Liêm
	Toán
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	4
	Bùi Thanh Tuấn
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Phú Lai
	

	5
	Nguyễn Thị Yên
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS TT Hàng Trạm
	

	6
	Nguyễn Đức Vân
	Anh
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	7
	Lê Thị Ánh Tâm
	Anh
	Giáo viên
	THCS Yên Trị
	

	8
	Vũ Thị Bình
	Anh
	Giáo viên
	THCS TT Hàng Trạm
	

	9
	Tạ Trường Yên
	C.nghệ
	Giáo viên
	THCS Yên Lạc
	

	10
	Đinh Thị Quy
	C.Nghệ
	Giáo viên
	THCS Lạc Lương
	

	11
	Bùi Thị Hằng
	Địa
	Giáo viên
	THCS Đoàn Kết
	

	12
	Trần Thanh Bình
	Địa
	Giáo viên
	THCS Ngọc Lương
	

	13
	Nguyễn Văn Thắng
	Địa
	Giáo viên
	THCS Phú Lai
	

	14
	Bùi Quang Trung
	Hoá - Sinh
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	15
	Nguyễn Thị Thuận
	Hoá - Địa
	Giáo viên
	THCS Yên Trị
	

	16
	Nguyễn Trung Văn
	Lý
	Giáo viên
	THCS Đa Phúc
	 

	17
	Đinh Đức Toàn
	Mỹ Thuật
	Giáo viên
	THCS Lạc Lương
	 

	18
	Phạm Thành Tuyên
	Mỹ Thuật
	Giáo viên
	THCS Đoàn Kết
	 

	19
	Lê Đức Anh
	Sinh - Hoá
	Giáo viên
	THCS TT Hàng Trạm
	 

	20
	Trần Xuân Thiện
	Sinh - Hoá
	Giáo viên
	THCS Bảo Hiệu
	 

	21
	Lê Thị Hương
	Sinh - Hoá
	Giáo viên
	THCS Bảo Hiệu
	 

	22
	Lưu Tiến Đức
	Sử
	Giáo viên
	THCS Phú Lai
	 

	23
	Trần Thị Minh Lý
	Sử
	Giáo viên
	THCS Lạc Sỹ
	

	24
	Bùi Văn Chức
	Thể dục
	Giáo viên
	TH&THCS Lạc Hưng
	

	25
	Hà Thị Minh
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Yên Lạc
	

	26
	Trần Đức Thọ
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS TT Hàng Trạm
	

	27
	Bùi Mai Hạnh
	Toán
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	28
	Bùi Mai Lan
	Toán
	Giáo viên
	TH&THCS Lạc Hưng
	

	29
	Nguyễn Duy Hưng
	Toán - Lý
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	30
	Nguyễn T Ngọc Bích 
	Toán - Lý
	Giáo viên
	THCS TT Hàng Trạm
	

	31
	Đào Thị Nhung
	Toán - Lý
	Giáo viên
	THCS Đa Phúc
	

	32
	Vũ Thu Quyên
	Văn
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	33
	Trần Thị Phượng
	Văn
	Giáo viên
	THCS Yên Lạc
	 

	34
	Lê Ngọc Ánh
	Văn
	Giáo viên
	THCS Bảo Hiệu
	 

	35
	Nguyễn Thị Ngọc Hà
	Văn
	Giáo viên
	THCS Bảo Hiệu
	 

	36
	Trương Thị Oanh
	Văn
	Giáo viên
	TH&THCS Lạc Hưng
	 

	37
	Bùi Thị Thuý Hoà
	Văn - GDCD
	Giáo viên
	THCS TT Hàng Trạm
	 

	38
	Ngô Minh Thâu
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	 

	39
	Quách Văn Sinh
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	 

	40
	Phạm Thị Chín
	Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Yên Lạc
	 

	41
	Dương Đình Quý
	Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Hữu Lợi
	 

	42
	Nguyễn Thuý Hằng
	Tiểu học
	PHT
	Tiểu học Bảo Hiệu
	 

	43
	Ngô Thanh Thuý
	Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Yên Trị
	

	44
	Bùi Thị Dung
	Tiểu học
	PHT
	Tiểu học Thị Trấn
	

	45
	Nguyễn Thị Huyến
	Tiểu học
	PHT
	Tiểu học Lạc Thịnh
	

	46
	NguyễnThị Phượng
	Tiểu học
	PHT
	Tiểu học Lạc Lương
	


	47
	Dương Thị Yến
	Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Bảo Hiệu
	

	48
	Bùi Văn Tuân
	Tin
	Giáo viên
	THCS Yên Lạc
	

	49
	Bùi Thị Diệu Thuý
	Tin
	Giáo viên
	THCS Lạc Lương
	

	50
	Phạm Thị Thành
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	51
	Nguyễn T Thanh Huế
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Yên Trị
	

	52
	Trần Thị Nhật
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Hữu Lợi
	

	53
	Nguyễn T Thu Hương
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Yên Lạc
	

	54
	Phạm.T.Bạch Yến
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Yên Lạc
	

	55
	Nguyễn T Hồng Thắm
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Yên Trị
	

	56
	Đinh Thị Hồng Thêu
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Lạc Lương
	

	57
	Đinh Thị Hoài Thanh
	Mầm non
	PHT
	Mầm non Sơn Ca
	

	58
	Bùi Thị Kim Chung
	Mầm non
	PHT
	Mầm non Yên Trị
	

	59
	Dư Thị Kim Quế
	Mầm non
	PHT
	Mầm non Yên Lạc
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DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Lạc Thủy
(Kèm theo Quyết định số   542 /QĐ-SGD&ĐT ngày  25  tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chuyên 

ngành 

đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Ngọc
	Tiểu học
	Trưởng Phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	2
	Nguyễn Thanh Long
	Văn
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Nguyễn Quang Thanh 
	Toán
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	4
	Trần Ngọc Minh
	Toán
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	5
	Nguyễn Xuân Hoà
	Toán - Lý
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	6
	Nguyễn Tiến Mạnh
	QLGD
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	7
	Nguyễn Thanh Hà
	Thể dục
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	8
	Phạm Minh Thuật
	Văn 
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	9
	Nguyễn Thu Anh
	Kế toán
	Kế Toán
	Phòng GD&ĐT
	

	10
	Lưu Danh Thành
	Lý - C.Nghệ
	Hiệu trưởng
	THCS Hưng Thi 
	

	11
	Đặng Đức Long
	Toán
	Hiệu trưởng
	THCS Yên Bồng
	

	12
	Hoàng Thị Hằng
	Văn
	P.Hiệu trưởng
	THCS An Lạc
	

	13
	Vũ Quỳnh Hoa
	Toán
	P.Hiệu trưởng
	THCS Khoan Dụ
	

	14
	Nguyễn Đức Toàn
	Toán - Lý
	P.Hiệu trưởng
	THCS TT Thanh Hà
	

	15
	Nguyễn Thị Hạnh
	Văn
	P.Hiệu trưởng
	THCS Cố Nghĩa
	

	16
	Quách Thị Nguyệt
	Văn
	Giáo viên
	THCS TT Chi Nê
	

	17
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
	Văn - Sử
	Giáo viên
	THCS Thanh Nông
	

	18
	Nguyễn Thị Bình
	Sinh - Hoá
	Giáo viên
	TH&THCS Lạc Long
	

	19
	Trần Thị Lý
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	THCS TT Chi Nê
	

	20
	Nguyễn Lan Anh
	Hoá - Địa
	Giáo viên
	THCS An Bình 
	

	21
	Đinh Thị Hoàn
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS Chi Nê
	

	22
	Nguyễn Quang Linh
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS An Bình
	

	23
	Lê Minh Đạt
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Cố Nghĩa
	

	24
	Phạm Minh Thuý
	Văn
	P.Hiệu trưởng
	THCS Phú Lão
	

	25
	Đỗ Văn Tuấn
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Yên Bồng
	

	26
	Nguyễn Thị Kim Thu
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	THCS Cố Nghĩa
	

	27
	Đinh Văn Hồng
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	28
	Nguyễn Thu Hằng
	Lịch sử
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	29
	Nguyễn Xuân Nhân
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Phú Thành
	

	30
	Nguyễn Thanh Hải
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Hưng Thi
	

	31
	Nguyễn Thị Diễn
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH An Lạc
	

	32
	Vũ Thị Nhung
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Chi Nê
	

	33
	Phạm Thị Tuyết
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Cố Nghĩa
	

	34
	Nguyễn Thị Thuý Nga
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH &THCS Lạc Long
	

	35
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Phú Lão
	

	36
	Nguyễn Thanh Loan
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Yên Bồng
	

	37
	Quách Văn Linh
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH A An Bình
	

	38
	Nguyễn Xuân Hoàn
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	TH Thanh Nông
	

	39
	Phạm Thị Hạnh
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	TH Cố Nghĩa
	

	40
	Nguyễn Thị Loan
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	41
	Dương Thị Thu Thuỷ
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	42
	Nguyễn Thị Minh Hạnh
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Đỗ Đình Thiện
	

	43
	Trịnh Thị Oanh Yến
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Thanh Nông
	

	44
	Nguyễn Thị Tỉnh
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN An Lạc
	

	45
	Trần Thị Tuyết Lan
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	MN Phú Thành
	

	46
	Nguyễn Thị Hoa
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Đồng Tâm
	

	47
	Nguyễn Thị Hiền
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	MN Đồng Môn
	

	48
	Đỗ Thị Mai Huế
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	MN Yên Bồng
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DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hòa Bình
(Kèm theo Quyết định số   542/QĐ-SGD&ĐT ngày  25  tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chuyên 

ngành 

đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Chung
	Tiểu học
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT 
	

	2
	Kim Thị Hồng
	Ngữ văn
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Lý Hùng
	Toán
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	4
	Nguyễn Thị Hồng
	Toán
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	5
	Phạm Hải Châu 
	Ngữ văn
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	6
	Phạm Nhị Hồng
	Ngữ văn
	Hiệu trưởng
	THCS Thịnh Lang
	

	7
	Đinh Thị Thiên
	Hoá học
	Hiệu trưởng
	THCS Lê Quý Đôn
	

	8
	Trịnh Hồng Thuý
	Toán
	P. Hiệu trưởng
	THCS Võ Thị Sáu
	

	9
	Chu Văn Chí
	Vật lý
	Giáo viên
	THCS Sông Đà
	

	10
	Đặng Thị Minh Hằng
	Toán
	P. Hiệu trưởng
	THCS Hữu Nghị
	

	11
	Hoàng Lệ Châu Hà
	Ngữ văn
	Hiệu trưởng
	Nguyễn Bá Ngọc
	

	12
	Nguyễn Thị Thiện
	Hóa học
	Hiệu trưởng
	THCS Hòa Bình
	

	13
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	Anh văn
	Phó HT
	THCS Đồng Tiến
	

	14
	Phạm Kim Hương
	Sinh học
	Hiệu trưởng
	THCS Yên Mông
	

	15
	Nguyễn Tiến Tân
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	THCS Thái Thịnh
	

	16
	Nguyễn Thị Kim Quy
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Thái Bình
	

	17
	Nguyễn Hồng Minh
	Địa lí
	Giáo viên
	THCS Lý Tự Trọng
	

	18
	Lê Thị Dung
	Lịch sử
	P. Hiệu trưởng
	THCS Sông Đà
	

	19
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	Toán
	P. Hiệu trư​ởng
	THCS Sủ Ngòi
	

	20
	Lê Thị Tuyết Mai
	Ngữ văn
	Giáo viên
	THCS Sông Đà
	

	21
	Nguyễn Thị Minh Thảo
	Vật lý
	Giáo viên
	THCS Hữu Nghị
	

	22
	Trần Thị Thúy 
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Lý Tự  Trọng
	

	23
	Trần Mạnh Cường
	Tin học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT 
	

	24
	Trần Mai Hương 
	Anh văn
	Giáo viên
	THCS Hữu Nghị
	

	25
	Vũ Thị Lan Phương
	Anh văn
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	26
	Hoàng Lê Minh 
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Lý Tự Trọng
	

	27
	Nguyễn Thị Hoa
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Hữu Nghị
	

	28
	Vũ Thị Thanh Thuỷ
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Hoà Bình
	

	29
	Lê Thị Thịnh
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Thái Bình
	

	30
	Đoàn Thị Thơm
	Ngữ văn
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Lê Văn Tám
	

	31
	Đồng Thị Minh Huệ
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Cù Chính Lan
	

	32
	Nguyễn Thị Mai
	GDCD
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Lý Tự Trọng
	

	33
	Nguyễn Thị Phượng
	Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Đồng Tiến
	

	34
	Nguyễn Thị Minh
	Tiểu học
	Giáo viên
	Tiểu học Lê Văn Tám
	

	35
	Hà Thị Phương Hoa
	Ngoại ngữ
	Giáo viên
	Tiểu học Võ Thị Sáu
	

	36
	Đặng Thị Mai Hương
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	37
	Đỗ Thị Hệ
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	38
	Nguyễn Thị Bình
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Tân Thịnh B
	

	39
	Vũ Thị Lan
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Sơn Ca
	

	40
	Vũ Thị Như Hoa
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Tân Thịnh A
	

	41
	Nguyễn Thị Thảnh
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Unicef
	

	42
	Tạ Thị Nguyệt
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Chăm Mát
	

	43
	Nguyễn Thị Lan
	Mầm non
	Giáo viên
	Mầm non Sơn Ca
	

	44
	Nguyễn Thị Tuyết Lan
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Mầm non Đồng Tiến
	

	45
	Nguyễn Thị Thực
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Phương Lâm
	

	46
	Ngô Thị Tuyết Mai
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Yên Mông
	

	47
	Nguyễn Thị Tâm
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Mầm non Tân Hòa A
	

	48
	Phạm Quỳnh Lâm
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Thống Nhất
	

	49
	Dương Thị Thanh Hương
	Ngữ văn
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Hữu Nghị
	

	50
	Dương Kim Nhung
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Trần Quốc Toản
	

	51
	Nguyễn Thị Hồng Hoa
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	Tiểu học Đồng Tiến
	

	52
	Hà Ngọc Lan
	Tiểu học
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	53
	Lê Thị Phương Loan
	Kế toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	54
	Nguyễn Thị Tâm
	Kế toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	

	55
	Nguyễn Thị Vân
	Kế toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT
	


Ấn định danh sách có 55 người

---------------------------------
DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Lạc
(Kèm theo Quyết định số  542 /QĐ-SGD&ĐT ngày  25  tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác

	1. 
	Trần Văn An
	Vật lý
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT

	2. 
	Bùi Sỹ Hinh
	Tiểu học
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT

	3. 
	Mạc Thị Phượng Bích
	Văn
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT

	4. 
	Bùi Văn Hải
	Văn
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT

	5. 
	Dương Thị Hải Long 
	Văn
	Thường trực TT
	Phòng GD&ĐT

	6. 
	Tạ Thị Đức
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT

	7. 
	Nguyễn T. Lan Hương
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT

	8. 
	Ngô Minh Phương
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT

	9. 
	Đinh Công Thao
	QLGD
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT

	10. 
	Nguyễn Văn Thiêm
	 Sử 
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT

	11. 
	Phùng Văn Năm
	Tin Học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT

	12. 
	Bùi Lê Anh 
	Thể dục 
	Chuyên viên 
	Phòng GD&ĐT

	13. 
	Phạm Ngọc Tùng
	 Kế toán
	 Cán bộ
	Phòng GD&ĐT

	14. 
	Bùi Thị Đinh
	Kế toán
	Cán bộ
	Phòng GD&ĐT

	15. 
	Bùi Mạnh Hòa 
	 Thư viện
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT

	16. 
	Đào Thị Thanh Hà
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Trường MN Tử Nê

	17. 
	Trần Thị Bình
	Mầm non
	Giáo viên
	Trường MN Tử Nê

	18. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Trường MN Phú cường 

	19. 
	Nguyễn Thị Hường
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Trường MN Mãn Đức

	20. 
	Đinh Thị Bảy
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Trường MN Địch Giáo

	21. 
	Bùi Thị Lượn
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Trường MN Huyện

	22. 
	Lê Thị Nhi
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Trường MN Thi Trấn

	23. 
	Trần Thị Hằng
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Trường MN Đông Lai

	24. 
	Nguyễn Thị Lân 
	Mầm non 
	P. Hiệu trưởng 
	Trường MN Thị Trấn

	25. 
	Nguyễn Thị Phương
	Mầm non 
	Giáo viên
	Trường MN Quy hậu 

	26. 
	Bùi Thị Quy
	Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Phong Phú

	27. 
	Lương T Việt Anh
	Tiểu học
	Giáo viên
	Trường TH Phong phú

	28. 
	Nguyễn Thị Tú Anh
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Trường TH Mãn Đức

	29. 
	Nguyễn Thị Quế
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Trường TH Mỹ Hòa

	30. 
	Hoàng Văn Giáp
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Trường TH Địch Giáo

	31. 
	Nguyễn Thị Hưng
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Trường TH Thị Trấn

	32. 
	Ngô Thị Minh Hiền
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Trường TH Phú Vinh

	33. 
	Nguyễn Thị Lan
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Trường TH Đông Lai

	34. 
	Trần Thị Thúy Vân 
	Tiểu học 
	P. Hiệu trưởng 
	Trường TH Thanh Hối 

	35. 
	Nguyễn Thị Thương
	Tiểu học 
	Giáo viên 
	Trường TH Phú Cường

	36. 
	Bùi Thị Mai
	QLGD
	Hiệu trưởng 
	Trường TH Phong Phú

	37. 
	Trịnh Đình Thành
	Toán
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Nam Sơn

	38. 
	Nguyễn Văn Hùng
	Toán
	P. Hiệu trưởng
	Trường THCS Đông Lai

	39. 
	Giang T Minh Hường
	Toán 
	Giáo viên 
	Trường THCS Kim Đồng 

	40. 
	Vũ Duy Khánh
	 Lý
	Giáo viên
	Trường THCS Phong Phú

	41. 
	Đỗ Thị Bích Thảo
	Lý
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng

	42. 
	Bùi Thị Khánh
	Lý
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Trung Hòa

	43. 
	Đinh Thị Bình
	Hóa
	Giáo viên
	Trường THCS Phong Phú

	44. 
	Bùi Thanh Hoa
	Hóa
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng

	45. 
	Vũ Trung Hiếu
	Hóa
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng

	46. 
	Trần Thị Sâm
	Sinh
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng

	47. 
	Mai Thị Lệ Thúy
	Sinh
	Giáo viên
	Trường THCS Lỗ Sơn

	48. 
	Nguyễn Thị Thái
	Sinh
	Hiệu trưởng
	Trường THCS Ngòi Hoa

	49. 
	Lê Thị Hoa
	Địa
	P. Hiệu trưởng
	Trường THCS Mãn Đức

	50. 
	Vũ Thị Hiền
	Địa
	Giáo viên
	Trường THCS  Địch Giáo

	51. 
	Phạm Thị Quỳnh
	Địa
	Giáo viên
	Trường THCS Tử Nê

	52. 
	 Nguyễn Thị Thái 
	Anh văn
	Giáo viên
	Trường THCS  Bắc Sơn

	53. 
	Vũ Quỳnh Hoa
	Anh văn
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng

	54. 
	Bùi Thị Minh Hải 
	Anh văn
	Giáo viên
	Trường THCS Gia Mô

	55. 
	Phạm Thị Hòa
	Lịch Sử
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng 

	56. 
	Trần Thị Hồng Thanh
	Lịch Sử
	P. Hiệu trưởng
	Trường THCS Kim Đồng

	57. 
	Nguyễn Thị Thơm
	Văn
	P. Hiệu trưởng 
	Trường THCS Địch Giáo 

	58. 
	Đinh Thủy Thanh
	Văn
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng

	59. 
	Hoàng  T.Thu Hương
	Văn
	Hiệu trưởng 
	Trường THCS Phú Cường

	60. 
	Đỗ Thị Như Quỳnh
	Văn
	Giáo viên 
	Trường THCS Kim Đồng 

	61. 
	Nguyễn Đình Chiểu
	Thể dục
	Giáo viên
	Trường THCS Tử Nê

	62. 
	Đinh Mạnh Tùng
	Mỹ Thuật
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng

	63. 
	Nguyễn Tiến Sỹ 
	Mỹ Thuật
	Giáo viên
	Trường THCS Nam Sơn

	64. 
	Bùi Đại Quyền 
	Âm Nhạc 
	Giáo viên 
	Trường THCS Quy Hậu 

	65. 
	Bùi Hồng Quảng
	Âm Nhạc 
	Giáo viên 
	Trường THCS Kim Đồng


Ấn định danh sách có 65 người

---------------------------------

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đà Bắc
(Kèm theo Quyết định số  542/QĐ-SGD&ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi

 chú

	1
	Đoàn Thị Hải
	Văn
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	2
	Phạm Quốc Vinh
	GDCD
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	3
	Nguyễn Hữu An
	Tiểu học
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	4
	Nguyễn Ngọc Đĩnh
	Toán
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	5
	Ngô Văn Hưng
	Quản lý
	CT Công đoàn
	Phòng GD&ĐT
	

	6
	Nguyễn Chí Trung
	Toán
	Giáo viên
	THCS Tiền Phong
	

	7
	Nguyễn Danh Định
	Toán
	Phó Hiệu trưởng
	PTCS Suối Nánh
	

	8
	Trịnh Nguyệt Hoa
	Văn
	Hiệu trưởng
	THCS Tu Lý
	

	9
	Hà Thị Loan
	Văn
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Hiền Lương
	

	10
	Trương Thị Lạng
	Văn 
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	11
	Xa Việt Hùng
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	12
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Anh văn
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	13
	Nguyễn Thị Thúy Nhàn
	Anh văn
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	14
	Hoàng Thị Dung
	Anh văn
	Giáo viên
	THCS Cao Sơn
	

	15
	Đỗ Khánh Dư
	Công nghệ
	Giáo viên
	THCS Vầy Nưa
	

	16
	Nguyễn Thị Ánh
	Địa
	Giáo viên
	THCS Cao Sơn
	

	17
	Đào Thị Thanh Hoa
	Địa
	Giáo viên
	THCS Vầy Nưa
	

	18
	Trần Văn Hậu
	Hóa
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Mường Chiềng
	

	19
	Vũ Thị Hiền
	Hóa
	Giáo viên
	THCS Tân Pheo
	

	20
	Nguyễn Mạnh Thắng
	Lý
	Giáo viên
	THCS Tân Pheo
	

	21
	Nguyễn Ngọc Thái
	Lý
	Giáo viên
	THCS Trung Thành
	

	22
	Hoàng Thị Hoa
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	23
	Bùi Thị Bình
	Mầm non
	Giáo viên
	MN Tiền Phong
	

	34
	Bùi Thi Hoa
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Tu Lý A
	

	25
	Đinh Thị Phương
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Cao Sơn
	

	26
	Quản Thị Mai 
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hiền Lương
	

	27
	Trương Thị Hưng
	Mầm non
	Giáo viên
	MN Hoa Mai
	

	28
	Nguyễn Thị Hoài Thanh
	Mầm non
	Giáo viên
	MN Hoa Mai
	

	29
	Nguyễn Thị Hà
	Mầm non
	Giáo viên
	MN Đoàn Kết
	

	30
	Đinh Thị Thủy
	Mầm non
	Phó Hiệu trưởng
	MN Đồng Nghê
	

	31
	Chu Bá Toản
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	THCS Vầy Nưa
	

	32
	Phạm Thị Lan
	Sinh
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	33
	Nguyễn Hùng Kiên
	Sinh
	Hiệu trưởng
	THCS Hiền Lương
	

	34
	Lê Thị Nhàn
	Sử
	Giáo viên
	THCS Thị trấn
	

	35
	Xa Thị Phú
	Sử
	Giáo viên
	THCS Hào Lý
	

	36
	Lê Mạnh Hiệp
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Tân Minh
	

	37
	Phạm Đức Hùng
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Hào Lý
	

	38
	Bùi Thị Thông
	Tiểu học
	Giáo viên
	TH Tân Minh A
	

	39
	Lê Thị Bích
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	40
	Đỗ Đức Thành
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	41
	Nguyễn Thế Học
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	42
	Lưu Hoài Thanh
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Giáp Đắt
	

	43
	Lê Anh Hùng
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Tân Minh A
	

	44
	Đào Thị Kim Bình
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Yên Hòa
	

	45
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Kim Đồng
	

	46
	Đoàn Thị Tươi
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Hiền Lương
	

	47
	Vũ Thị Huyền
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Tân Pheo B
	

	48
	Nguyễn Thị Lợi
	Tiểu học
	Giáo viên
	TH Kim Đồng
	

	49
	Hoàng Văn Tuyên
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Đồng Chum A
	

	50
	Phạm Thị Quế
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	TH Mường Chiềng
	

	51
	Nguyễn Thị Dậu
	Kế toán
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	52
	Phạm Thị Thu Thắm
	TV-TB
	Giáo viên
	TH Hiền Lương
	


Ấn định danh sách có 52 người

---------------------------------

DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA THƯỜNG XUYÊN NHIỆM KỲ 2013 – 2015
Phòng Giáo dục và Đào tạo Lương Sơn
(Kèm theo Quyết định số  542/QĐ-SGD&ĐT ngày  25 tháng 3 năm 2013
của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)

	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thanh Bình
	QLGD
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	2. 
	Phạm Tất Đạt
	GDCT
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	3. 
	Nguyễn Hồng Bân
	Kế toán
	Kế toán
	Phòng GD&ĐT
	

	4. 
	Hà Xuân Tùng
	Toán
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	5. 
	Trần Xuân Học
	Toán
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT
	

	6. 
	Phạm Thanh Sơn
	QLGD
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT
	

	7. 
	Hoàng Việt Hiền
	T.Anh
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT
	

	8. 
	Trần Thị Thủy
	Ngữ văn
	P.Hiệu trưởng
	THCS Lâm Sơn
	

	9. 
	Hoàng Văn Khiêm
	Toán
	P.Hiệu trưởng
	THCS Hợp Châu
	

	10. 
	Chu Thị Thu Hằng
	Ngữ văn
	P.Hiệu trưởng
	THCS Cửu Long
	

	11. 
	Vũ Thị Kim Dung
	Toán
	P. Hiệu trưởng
	THCS Hợp Thanh
	

	12. 
	Trịnh Hồng Cúc
	Toán 
	P. Hiệu trưởng
	THCS Thành Lập
	

	13. 
	Nguyễn Văn Thắng
	Hóa
	P. Hiệu trưởng
	THCS Cao Dương
	

	14. 
	Hoàng Giang Nam
	Vật lý
	P. Hiệu trưởng
	THCS Nhuận Trạch
	

	15. 
	Võ Thị Thanh Huyền
	Sử
	Giáo viên
	THCS Trường Sơn
	

	16. 
	Trần Mạnh Hùng
	TDTT
	Giáo viên
	THCS Cửu Long
	

	17. 
	Quách Thu Ngọc
	T.Anh
	Giáo viên
	THCS Bãi Lạng 
	

	18. 
	Phạm Mai Chi
	Mĩ thuật
	Giáo viên
	THCS Lâm Sơn
	

	19. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Ngữ văn
	Giáo viên
	THCS Hòa Sơn
	

	20. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Cửu Long 
	

	21. 
	Nguyễn Thị Nguyệt Chi
	Hóa
	Giáo viên
	THCS Hòa Sơn
	

	22. 
	Đỗ Thị Xuân Thu
	GDTC
	Giáo viên
	THCS Hợp Thanh
	

	23. 
	Đặng Việt Dũng
	Địa
	Giáo viên
	THCS Hợp Hòa
	

	24. 
	Chu Thị Hồng Hạnh
	Hóa - Sinh
	Giáo viên
	THCS Cửu Long 
	

	25. 
	Bạch Tuyết Thư
	T.Anh
	Giáo viên
	THCS Hùng Sơn
	

	26. 
	Nguyễn Hồng Hải
	QLGD
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	27. 
	Đỗ Quang Tuynh
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	28. 
	Vũ Thị Lý
	Tiểu học
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT
	

	29. 
	Lê Xuân Trường
	Tiểu học
	Viên chức
	Phòng GD&ĐT
	

	30. 
	Nguyễn Kim Tuyến
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Tân Vinh
	

	31. 
	Hoàng Thị Thu Hương
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Tiến Sơn
	

	32. 
	Hà Thị Hoa
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Tân Thành
	

	33. 
	Đồng Thị Huê
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Hòa Sơn B
	

	34. 
	Bùi Thị Toàn
	Tiểu học
	P.Hiệu trưởng
	TH Bãi Lạng
	

	35. 
	Nguyễn Thị Dung
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Lâm Sơn
	

	36. 
	Nguyễn Mai Hoa
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Cửu Long
	

	37. 
	Mai Thanh Nhàn
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Hòa Sợn
	

	38. 
	Đinh Thị Lược
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Trường Sơn
	

	39. 
	Đặng Thị Nga
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Hùng Sơn
	

	40. 
	Vũ Minh Phương
	Tiểu học
	Giáo viên
	TH Hoà Sơn A
	

	41. 
	Lương Mạnh Tuấn
	Tiểu học
	Giáo viên
	TH Nhuận Trạch
	

	42. 
	Hoàng Thị Tuyết
	Tâm lý
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	

	43. 
	Hoàng Thị Loan
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	44. 
	Nguyễn Ánh Dương
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	MN Liên Sơn
	

	45. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Liên Cơ
	

	46. 
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Cửu Long
	

	47. 
	Đàm Thị Xuân
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Thanh Lương
	

	48. 
	Đàm Thị Oanh
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Cao Thắng
	

	49. 
	Bùi Thị Vui
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Sơn Ca 
	

	50. 
	Hách Tuyết Mai
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	MN Cao Răm
	

	51. 
	Đinh Thị Kim Bình
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Hợp Hòa
	

	52. 
	Cao Thị Thắm
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Cư Yên
	

	53. 
	Trương Thị Thanh
	Mầm non
	P.Hiệu trưởng
	MN Hợp Thanh
	

	54. 
	Cao Thị Sự
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Lâm Trường
	

	55. 
	Nguyễn Thị Kiều Diễm
	Ngữ Văn
	P. Hiệu trưởng
	THCS Trung Sơn
	

	56. 
	Cấn Thanh Hảo
	Hóa-Sinh
	Giáo viên
	THCS Hùng Sơn
	

	57. 
	Kim Mạnh Thành
	Mĩ Thuật
	Giáo viên
	THCS Tân Thành
	

	58. 
	Nguyễn Hồng Hiếu
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Cao Thắng
	

	59. 
	Đinh Thị Thu Hiền
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	TH Cao Răm
	

	60. 
	Hoàng Thị Hồng Phượng
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	MN Lâm Sơn
	

	61. 
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	MN Trung Sơn
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(Kèm theo Quyết định số 542/QĐ-SGD&ĐT ngày 25/3/2013 của Giám đốc Sở GD&ĐT Hoà Bình)
	TT
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ghi chú

	1
	Hà Văn Cươm
	GDCD
	Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	 

	2
	Nguyễn Hữu Cường
	Văn
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	 

	3
	Phạm Thị Lan
	QLGD
	P. Trưởng phòng
	Phòng GD&ĐT
	 

	4
	Phạm Hùng Mạnh
	Toán - Lý
	CT CĐ
	Phòng GD&ĐT
	 

	5
	Triệu Ngọc Bình
	Địa lí
	Thường trực TT
	Phòng GD&ĐT
	 

	6
	Vũ Đức Hạnh
	Ngữ văn
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	 

	7
	Nguyễn Thị Hương
	Ngữ văn
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tất Thành
	 

	8
	Hà Thai  Linh
	Âm nhạc
	Giáo viên
	THCS Thị Trấn
	

	9
	Nguyễn Thị Hằng
	Anh văn
	Giáo viên
	THCS Noong Luông
	

	10
	Dương Thành Công
	Hoá học
	Giáo viên
	THCS Phúc Sạn
	

	11
	Dương Thanh Bắc
	Lý - CN
	Giáo viên
	THCS Nguyễn Tất Thành
	

	12
	Hà Công Đạt
	Sinh học
	 P. Hiệu trưởng
	THCS Pù Bin
	

	13
	Đào Thị Quyết
	Thể dục
	Giáo viên
	THCS Nà Phòn
	

	14
	Bùi Thị Vân
	Toán
	 P. Hiệu trưởng
	THCS Nguyễn Tất Thành
	

	15
	Trần Việt Thanh
	Toán - Tin
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	16
	Nguyễn Thị Hải
	Văn - Sử
	Giáo viên
	THCS Xăm Khòe
	

	17
	Đỗ Thị Thắng
	Hóa - Địa
	P. Hiệu trưởng
	THCS Tòng Đậu
	

	18
	Trần Việt Đông
	Họa
	 Giáo viên
	THCS Thị Trấn
	

	19
	 Nguyễn Thị Loan
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	20
	Hà Thị Hằng
	Tiểu học
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	21
	Phạm Thị Thảo
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Tòng Đậu
	

	22
	Nguyễn Thị Phượng
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Chiềng Châu
	

	23
	Phạm Thị Liên
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Phúc Sạn
	

	24
	Lê Thị Nga
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Nà Mèo
	

	25
	Phạm Văn Thuỷ
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Thị Trấn
	

	26
	Phạm Văn Thế
	Tiểu học
	Hiệu trưởng
	Tiểu học Nà Phòn
	

	27
	Nguyễn Thị Thủy
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học THỊ Trấn
	

	28
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tiểu học
	P. Hiệu trưởng
	Tiểu học Đồng Bảng
	

	29
	Hà Thị Dân
	Mầm non
	Chuyên viên
	Phòng GD&ĐT
	

	30
	Lò Thị Dân
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Phúc Sạn
	

	31
	Hà Thị Thôn
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Mầm non Hoa Ban
	

	32
	Hà Thị Vân
	Mầm non
	 Chuyên viên
	  Phòng GD&ĐT
	

	33
	Vì Thị Mạch
	Mầm non
	P. Hiệu trưởng
	Mầm non Mai Hịch
	

	34
	Lường Thị Đầm
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Chiềng Châu
	

	35
	Lò Thị Siêu
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Hoa Ban
	

	36
	Hà Thị Hiến
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Tòng Đậu
	

	37
	Hà Thị Uốn
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Mai Hạ
	

	38
	Bùi Thị Kim Phương
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Nà Phòn
	

	39
	Nguyễn Thị Hồng
	Mầm non
	Hiệu trưởng
	Mầm non Thị Trấn
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